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Danh sách sản phẩm vi phạm quyền sở 
hữu trí tuệ bị xử lý
vn.thuong-mai-noi-dia.quan-ly-thi-truong-hang-gia.danh-sach-san-pham-vi-pham-quyen-so-huu-tri-tue-bi-xu-ly
Các hồ sơ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được công khai trong Cơ sở dữ liệu thực thi quyền 
SHTT của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ. Qua đối chiếu nguồn chính thức đến ngày 
26/09/2026, chưa xác minh được một danh sách hồ sơ cấp quốc gia mới hơn hoặc đầy đủ hơn; cơ sở 
dữ liệu quốc gia được dự kiến vận hành vào tháng 12/2026.

Version 2026.10.08   ·   Cập nhật 2026-10-08   ·   Chính sách cập nhật monthly

ĐIỂM NỔI BẬT

HỒ SƠ TRONG DANH SÁCH ĐÃ ĐỐ…

32
hồ sơ
Hai danh sách CSDL đã xác minh, ngày 08/10/…

DỮ LIỆU

19-27 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “SAIGON”
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-25 - Xâm phạm quyền đối với sáng chế theo Bằng độc quyền sáng chế số 5529
Địa bàn: Bến Tre   ·   Phân loại: Sáng chế

19-23 - Giả mạo nhãn hiệu “CHARLES & KEITH” và “PEDRO”
Địa bàn: Đà Nẵng   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-21 - Giả mạo nhãn hiệu “CHARLES & KEITH”
Địa bàn: Đà Nẵng   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-20 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “Tilt Supper”
Địa bàn: Long An   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-17 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ANVIL” của Rallis India Limited
Địa bàn: Long An   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-15 - Xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu “Hình chiếc túi” được bảo hộ cho Hermes International
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-12 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “PEDIASURE”, “PediaSure và hình”
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Nhãn hiệu
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19-11 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “PEDIASURE”, “PediaSure và hình”
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-10 - Giả mạo, xâm phạm quyền đối với các nhãn hiệu “KAMINOMOTO”, “KAMINOMOTO & hình” được 
bảo hộ cho Kaminomoto Co., Ltd. (Nhật Bản)
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-07 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ANVIL” và nhãn hiệu “hình” của Rallis India Limited
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-06 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ANVIL” và nhãn hiệu “hình” của Rallis India Limited
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-05 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “ANVIL” và nhãn hiệu “hình” của Rallis India Limited
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

19-03 - Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu “AUSTDOOR & hình”
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

2011/NH/79/01 - Xâm phạm nhãn hiệu “LONG THANH”
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

2011/NH/74/01 - Xâm phạm nhãn hiệu “MEPRAZ” và “MEPRAZ và Hình”
Địa bàn: Bình Dương   ·   Phân loại: Nhãn hiệu

2009/SC/79/01 - Xâm phạm độc quyền giải pháp hữu ích số 774 “Thanh nhôm định hình” (TP Hồ Chí 
Minh)
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Giải pháp hữu ích

2009/KD/01/04 - Xâm phạm độc quyền giải pháp hữu ích “Cửa cuốn” (Hà Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Giải pháp hữu ích

2008/SC/01/03 - Xâm phạm sáng chế hộp chở đồ xe máy (Hà Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Sáng chế

19-13 - Cạnh tranh không lành mạnh đối với kiểu dáng bao bì sản phẩm nước giải khát có ga “MIRINDA” 
của PepsiCo
Địa bàn: TP. Hồ Chí Minh   ·   Phân loại: Cạnh tranh không lành mạnh và kiểu dáng công nghiệp

2011/KD/01/01 - Xâm phạm nhãn hiệu CRILIN và kiểu dáng hộp
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

2009/KD/01/17 - Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Bệ xí bệt” (Hà Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp
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2009/KD/01/09 - Xâm phạm nhãn hiệu “Việt - Ý” và kiểu dáng công nghiệp “Bao gói băng vệ sinh” (Hà 
Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp

2009/KD/01/06 - Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “Dép mát xa” (Hà Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2008/KD/40/01 - Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp “KE CHỐNG BÃO” (Nghệ An)
Địa bàn: Nghệ An   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2008/KD/01/10 - Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy (Hà Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2008/KD/01/02 - Xâm phạm kiểu dáng công nghiệp xe máy (Hà Nội)
Địa bàn: Hà Nội   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2007/KD/68/01 - Xâm phạm kiểu dáng chai Vạn Hoa (Lào Cai)
Địa bàn: Lào Cai   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2007/KD/31/01 - Xâm phạm kiểu dáng “Cửa bếp than tổ ong” (Hải Phòng)
Địa bàn: Hải Phòng   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2005/KD/66/01 - Xâm phạm kiểu dáng xe máy Wave, Future, Jupiter (Đắk Lắc)
Địa bàn: Đắk Lắc   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2005/KD/49/01 - Xâm phạm kiểu dáng xe máy POWER 125 (Quảng Nam)
Địa bàn: Quảng Nam   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

2004/KD/38/01 - Xâm phạm kiểu dáng bao gói đường tinh luyện xuất khẩu (Thanh Hóa)
Địa bàn: Thanh Hóa   ·   Phân loại: Kiểu dáng công nghiệp

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.10.08
Cập nhật: 2026-10-08
Giấy phép: Văn bản quy phạm pháp luật công báo & Dữ liệu mở quản lý thương mại và bảo vệ người tiêu dùng
Cổng Pháp luật quốc gia — Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thực thi quyền sở hữu trí tuệ
https://phapluat.gov.vn/tin-tuc/xay-dung-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-thuc-thi-quyen-so-huu-tri-tue
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ — Cơ sở dữ liệu thực thi quyền SHTT – danh sách hồ sơ, nhóm gID=2
https://www.most.gov.vn/thanhtra/Pages/csdl.aspx?gID=2
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ — Xâm phạm độc quyền giải pháp hữu ích số 774 – Thanh nhôm định hình
https://www.most.gov.vn/thanhtra/Pages/csdl.aspx?vID=23
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ — Cơ sở dữ liệu thực thi quyền SHTT — Sáng chế/Giải pháp hữu ích và nhãn hiệu (19 
hồ sơ)
https://most.gov.vn/thanhtra/pages/csdl.aspx?gID=1
Bộ Khoa học và Công nghệ — Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ & Cục Sở hữu trí tuệ
https://ipvietnam.gov.vn
Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia — Xây dựng CSDL tích hợp thông tin xử lý vi phạm hành chính, hình sự
https://nda.org.vn/tin/xay-dung-csdl-tich-hop-thong-tin-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-hinh-su
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ — Cơ sở dữ liệu thực thi quyền SHTT — Kiểu dáng công nghiệp (13 hồ sơ)
https://most.gov.vn/thanhtra/Pages/csdl.aspx?gID=2
Cục Sở hữu trí tuệ — Số liệu thống kê về thực thi quyền SHTT đến ngày 29 tháng 8 năm 2026
https://ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-/asset_publisher/bHEp9KzHjHwY/content/tinh-hinh-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-uoc-giao-ve-thuc-thi-
quyen-so-huu-tri-tue-va-trien-khai-ke-hoach-hanh-ong-ve-so-huu-tri-tue-en-ngay-29-thang-8-na
Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ — Cơ sở dữ liệu thực thi quyền SHTT – danh sách hồ sơ, nhóm gID=1
https://www.most.gov.vn/thanhtra/Pages/csdl.aspx?gID=1
Thủ tướng Chính phủ — Chỉ thị về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ
https://vbpl.attachments5.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/16150378852/
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